
Stt  Tên cơ sở Địa chỉ trụ sở
Địa chỉ 

cơ sở

Loại hình 
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Phụ trách 

chuyên môn
Số CCHN Nơi cấp

Ngày cấp 
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Ngày cấp 

GPP

Ngày hết 

hạn GPP

1

Nhà thuốc 

Hoàng Thị 

Thủy

Số nhà 188, đường 

17/8, tổ 11, phường 

Minh Xuân, thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh 

Tuyên Quang

Số nhà 188, đường 

17/8, tổ 11, 

phường Minh 

Xuân, thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh 

Tuyên Quang

Nhà thuốc

Dược sĩ Đại 

học Hoàng 

Thị Thủy

68/TQ-

CCHND

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

21/01/2022 2/GPP 21/01/2022 21/01/2025

2

Quầy thuốc 

Lê Thị 

Huyền

Thôn 12, xã Kim Phú, 

thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn 12, xã Kim 

Phú, thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh 

Tuyên Quang

Quầy 

thuốc

Dược sĩ Cao 

đẳng Lê Thị 

Huyền

1018/CCH

N-D-SYT-

TQ

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

21/01/2022 852/GPP 21/01/2022 21/01/2025

3

Nhà thuốc 

Nguyễn Đức 

Duy

Số nhà 305, đường 

Quang Trung, tổ 11, 

phường Phan Thiết, 

thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên 

Quang

Số nhà 305, 

phường Phan 

Thiết, thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh 

Tuyên Quang

Nhà thuốc

Dược sĩ Đại 

học Nguyễn 

Đức Duy

425/TQ-

CCHND

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

16/10/2019 464/GPP 10/27/2022 10/27/2025

4

Nhà thuốc 

Chuyên 

Nhung

Số nhà 251, đường 

Quang Trung, tổ 33, 

phường Phan Thiết, 

thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên 

Quang

Số nhà 251, đường 

Quang Trung, tổ 

33, phường Phan 

Thiết, thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh 

Tuyên Quang

Nhà thuốc

Dược sĩ Đại 

học Nông 

Hồng Chuyên

359/TQ-

CCHND

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

28/12/2018 10/GPP 25/11/2022 25/11/2025

5
Nhà thuốc Lê 

Thị Hoa

Số nhà 428, đường 

Trường Chính, tổ 17, 

phường Tân Hà, 

Thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên 

Quang

Số nhà 428, đường 

Trường Chinh, tổ 

17, phường Tân 

Hà, thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh 

Tuyên Quang

Nhà thuốc

Dược sĩ Đại 

học  Lê Thị 

Hoa

170/TQ-

CCHND

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

28//2014 405/GPP 22/04/2022 22/04/2025
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Loại hình 

kinh 

doanh

Phụ trách 

chuyên môn
Số CCHN Nơi cấp
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CCHN
Số GPP
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GPP

Ngày hết 

hạn GPP

7
Nhà thuốc 

Kim Hường

Số nhà 89, đường 

Bình Ca, tổ 4, phường 

Nông Tiến, thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh 

Tuyên Quang

Số nhà 89, đường 

Bình Ca, tổ 4, 

phường Nông 

Tiến, thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh 

Tuyên Quang

Nhà thuốc

Dược sĩ Đại 

học Phạm 

Thúy Lan

281/TQ-

CCHND

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

5/10/2022 641/GPP 5/10/2022 5/10/2025

8
Nhà thuốc 

Bảo Lan

Số nhà PG 1-11, khu 

nhà ở Vincom, tổ 13, 

phường Phan Thiết, 

thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên 

Quang

Số nhà PG 1-11, 

khu nhà ở 

Vincom, tổ 13, 

phường Phan 

Thiết, thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh 

Tuyên Quang

Nhà thuốc

Dược sĩ Đại 

học Nguyễn 

Thị Bích Liên

578/TQ-

CCHND

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

6/20/2022 338/GPP 6/20/2022 6/20/2025

9

Nhà thuốc 

Chắng Ngọc 

Hà

Số nhà 17, đường 

Trần Nhân Tông, tổ 1, 

phường Phan Thiết, 

thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên 

Quang

Số nhà 17, đường 

Trần Nhân Tông, 

tổ 1, phường Phan 

Thiết, thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh 

Tuyên Quang

Nhà thuốc

Dược sĩ Đại 

học Chắng 

Ngọc Hà

1084/CCH

N-D-SYT-

TQ

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

7/14/2022 75/GPP 7/14/2022 7/14/2025

10

Quầy thuốc 

Âu Thị 

Phượng

Thôn 16, xã Kim Phú, 

thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn 16, xã Kim 

Phú, thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh 

Tuyên Quang

Quầy 

thuốc

Dược sĩ 

Trung học Âu 

Thị Phượng

988/CCH

N-D-SYT-

TQ

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

7/14/2022 889/GPP 7/14/2022 7/14/2025

11
Nhà thuốc 

Linh Đan

Số nhà 605, đường 

Quang Trung, tổ 17, 

phường Phan Thiết, 

thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên 

Quang

Số nhà 605, đường 

Quang Trung, tổ 

17, phường Phan 

Thiết, thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh 

Tuyên Quang

Nhà thuốc

Dược sĩ Đại 

học Vũ Thu 

Trang

1071/CCH

N-D-SYT-

TQ

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

7/14/2022 890/GPP 7/14/2022 7/14/2025
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Ngày cấp 

GPP

Ngày hết 

hạn GPP

12
Nhà thuốc 

Phương Thoa

Số nhà 64, đường 

Trần Hưng Đạo, tổ 2, 

phường Minh Xuân, 

thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên 

Quang

Số nhà 64, đường 

Trần Hưng Đạo, tổ 

2, phường Minh 

Xuân, thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh 

Tuyên Quang

Nhà thuốc

Dược sĩ Đại 

học Hoàng 

Thị Phương 

Thoa

843/CCH

N-D-SYT-

TQ

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

7/14/2022 733/GPP 7/14/2022 7/14/2025

13

Nhà thuốc 

Dũng Bích 

212 - Công 

ty TNHH 

Thương mại 

dược phẩm 

Dũng Bích

Số nhà 12, đường 

Quang Trung, tổ 7, 

phường Tân Quang, 

thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên 

Quang

Số nhà 12, đường 

Quang Trung, tổ 

7, phường Tân 

Quang, thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh 

Tuyên Quang

Nhà thuốc

Dược sĩ Đại 

học Nguyễn 

Tú Linh

1037/CCH

N-D-SYT-

TQ

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

08/8/2022 893/GPP 08/8/2022 08/8/2025

14

Nhà thuốc 

Long Châu 

843 - Công 

ty Cổ phần 

dược phẩm 

FPT Long 

Châu

379-381 Hai Bà 

Trưng, Phường Võ 

Thị Sáu, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Số 361 đường 

Quang Trung, tổ 

15, phường Phan 

Thiết, thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh 

Tuyên Quang

Nhà thuốc

Dược sĩ 

Nguyễn Thị 

Thu Trang

758/CCH

ND-SYT-

TQ

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

8/29/2022 748/GPP 8/29/2022 8/29/2025

15

Nhà thuốc 

Long Châu 

823 - Công 

ty Cổ phần 

dược phẩm 

FPT Long 

Châu

Số 379-381 Hai Bà 

Trưng, phường Võ Thị 

Sáu, quận 3, thành 

phố Hồ Chí Minh

Số 86, đường Xã 

Tắc, phường Tân 

Quang, thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh 

Tuyên Quang

Nhà thuốc

Dược sĩ Đại 

học Nguyễn 

Quang Khánh

1058/CCH

N-D-SYT-

TQ

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

05/10/2022 909/GPP 05/10/2022 05/10/2025



Stt  Tên cơ sở Địa chỉ trụ sở
Địa chỉ 

cơ sở

Loại hình 

kinh 

doanh

Phụ trách 
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GPP

Ngày hết 

hạn GPP

16

Nhà thuốc 

Long Châu 

875 - Công 

ty Cổ phần 

dược phẩm 

FPT Long 

Châu

Số 379-381 Hai Bà 

Trưng, phường Võ Thị 

Sáu, quận 3, thành 

phố Hồ Chí Minh

Số 495, đường 

Phạm Văn Đồng, 

phường Hưng 

Thành, thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh 

Tuyên Quang

Nhà thuốc

Dược sĩ Đại 

học Vũ Thu 

Trang

909/CCH

N-D-SYT-

TQ

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

05/10/2022 910/GPP 05/10/2022 05/10/2025

17

Nhà thuốc 

Long Châu 

860 - Công 

ty Cổ phần 

dược phẩm 

FPT Long 

Châu

Số 379-381 Hai Bà 

Trưng, phường Võ Thị 

Sáu, quận 3, thành 

phố Hồ Chí Minh

Số 360- 362 

đường Trường 

Chinh, phường 

Tân Hà, thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh 

Tuyên Quang

Nhà thuốc

Dược sĩ Đại 

học Lê Anh 

Tú

219/CCH

N-D-SYT-

TNG

Sở Y tế 

Thái 

Nguyên

05/10/2022 911/GPP 05/10/2022 05/10/2025

18

Quầy thuốc 

Hoàng Thị 

Dung

Thôn Khổng, xã Hồng 

Lạc, huyện Sơn 

Dương, tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Khổng, xã 

Hợp Hoà, huyện 

Sơn Dương, tỉnh 

Tuyên Quang

Quầy 

thuốc

Dược sĩ Cao 

đẳng Hoàng 

Thị Dung

857/CCH

N-D-SYT-

TQ

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

22/04/2022 865/GPP 22/04/2022 22/04/2025

19
Quầy thuốc 

Lê Thị Nga

Thôn Đồng Mà, xã 

Trung Yên, huyện Sơn 

Dương, tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Đồng Mà, xã 

Trung Yên, huyện 

Sơn Dương, tỉnh 

Tuyên Quang

Quầy 

thuốc
 Lê Thị Nga

595/TQ-

CCHND

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

16/10/2019 113/GPP 10/27/2022 10/27/2025

20
Quầy thuốc 

Lý Thị Hoa

Thôn Ninh Lai, xã 

Ninh Lai, huyện Sơn 

Dương, tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Ninh Lai, xã 

Ninh Lai, huyện 

Sơn Dương, tỉnh 

Tuyên Quang

Quầy 

thuốc

Dược sĩ 

Trung học Lý 

Thị Hoa

597/TQ-

CCHND

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

11/09/2019 81/GPP 05/10/2022 05/10/2025



Stt  Tên cơ sở Địa chỉ trụ sở
Địa chỉ 

cơ sở

Loại hình 

kinh 
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Phụ trách 
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Số CCHN Nơi cấp
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Số GPP

Ngày cấp 

GPP

Ngày hết 

hạn GPP

21

Quầy thuốc 

Phạm Thị Lệ 

Quyên - 

Công ty Cổ 

phần Dược 

Tuyên Quang

Số nhà 225, đường 

Quang Trung, tổ 17, 

phường Tân Quang, 

thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Cây Phay, 

xã Thượng Ấm, 

huyện Sơn Dương, 

tỉnh Tuyên Quang

Quầy 

thuốc

Dược sĩ 

Trung học 

Phạm Thị Lệ 

Quyên

861/CCH

N-D-SYT-

TQ

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

31/12/2019 730/GPP 22/12/2022 22/12/2025

22

Quầy thuốc 

Bùi Thị Thúy 

Ngần 

Xã Tam Đa, Sơn 

Dương, Tuyên Quang

Xã Tam Đa, Sơn 

Dương, Tuyên 

Quang

Quầy 

thuốc

Dược sĩ 

Trung học 

Bùi Thị Thúy 

Ngần

781/CCH

ND-D-

SYT-TQ

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

31/12/2019 130/GPP 25/12/2022 25/12/2025

23

Nhà thuốc 

thuộc Chi 

nhánh Tuyên 

Quang - 

Công ty 

TNHH phát 

Thôn Quyết Thắng, xã 

Sơn Nam, huyện Sơn 

Dương, tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Quyết 

Thắng, xã Sơn 

Nam, huyện Sơn 

Dương, tỉnh 

Tuyên Quang

Quầy 

thuốc

Dược sĩ 

Trung học 

1126/CCH

N-D-SYT-

TQ

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

27/10/2022 82/GPP 27/10/2022 27/10/2025

24

Quầy thuốc 

Nguyễn Thị 

Lan Anh

Thôn Ninh Lai, xã 

Ninh Lai, huyện Sơn 

Dương, tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Ninh Lai, xã 

Ninh Lai, huyện 

Sơn Dương, tỉnh 

Tuyên Quang

Quầy 

thuốc

Dược sĩ 

Trung học 

Nguyễn Thị 

Lan Anh

825/CCH

N-D-SYT-

TQ

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

05/07/2019 686/GPP 20/6/2022 20/6/2022

25
Quầy thuốc 

Đỗ Thị Thảo

Thôn Thiện Phong, xã 

Thiện Kế, huyện Sơn 

Dương, tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Thiện 

Phong, xã Thiện 

Kế, huyện Sơn 

Dương, tỉnh 

Tuyên Quang

Quầy 

thuốc

Dược sĩ 

Trung học Đỗ 

Thị Thảo

381/TQ-

CCHND

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

05/07/2019 437/GPP 08/8/2022 08/8/2025

26

Quầy thuốc 

Liễu Hồng 

Duyên

Thôn Thượng Ấm, xã 

Thượng Ấm, huyện 

Sơn Dương, tỉnh 

Tuyên Quang

Thôn Thượng Ấm, 

xã Thượng Ấm, 

huyện Sơn Dương, 

tỉnh Tuyên Quang

Quầy 

thuốc

Dược sĩ 

Trung học 

Liễu Hồng 

Duyên

325/TQ-

CCHND

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

05/07/2019 459/GPP 6/20/2022 6/20/2025
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Ngày hết 
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27

Quầy thuốc 

Nông Tiến 

Sơn  - Công 

ty Cổ phần 

Dược Tuyên 

Quang

Số nhà 225, đường 

Quang Trung, tổ 17, 

phường Tân Quang, 

thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Vườn Quan, 

xã Sơn Nam, 

huyện Sơn Dương, 

tỉnh Tuyên Quang

Quầy 

thuốc

Dược sĩ 

Trung học 

Nông Tiến 

Sơn

42/TQ-

CCHND

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

22/04/2022 259/GPP 22/04/2022 22/04/2025

28

Nhà thuốc 

Bệnh viện 

khu vực Kim 

Xuyên

Thôn Gò Đình, xã 

Hồng Sơn, huyện Sơn 

Dương, tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Gò Đình, xã 

Hồng Sơn, huyện 

Sơn Dương, tỉnh 

Tuyên Quang

Quầy 

thuốc

Dược sĩ Cao 

đẳng Mai Thị 

Xuân

1072/CCH

N-D-SYT-

TQ

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

5/10/2022 872/GPP 5/10/2022 5/10/2025

29

Quầy thuốc 

Trần Thị 

Hằng My - 

Công ty Cổ 

phần Dược 

Tuyên Quang

Số nhà 225, đường 

Quang Trung, tổ 17, 

phường Tân Quang, 

thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Cả, xã Tân 

Trào, huyện Sơn 

Dương, tỉnh 

Tuyên Quang

Quầy 

thuốc

Dược sĩ 

Trung học 

Trần Thị 

Hằng My

729/CCH

N-D-SYT-

TQ

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

5/10/2022 265/GPP 5/10/2022 5/10/2025

30
Quầy thuốc 

Hằng Thái - 

Tổ Tân Kỳ, thị trấn 

Sơn Dương, huyện 

Sơn Dương, tỉnh 

Tuyên Quang, Tổ Tân 

Kỳ, thị trấn Sơn 

Dương, huyện Sơn 

Dương

Tổ Tân Kỳ, thị 

trấn Sơn Dương, 

huyện Sơn Dương, 

tỉnh Tuyên Quang

Quầy 

thuốc

Dược sĩ Cao 

đẳng  Ma Thị 

Hằng 

874/CCH

N-D-SYT-

TNG

Sở Y tế 

Thái 

Nguyên

5/10/2022 873/GPP 5/10/2022 5/10/2025

31
Quầy thuốc 

Cường Nga

Thôn Phú Xuân, xã 

Tam Đa, huyện Sơn 

Dương, tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Phú Xuân, 

xã Tam Đa, huyện 

Sơn Dương, tỉnh 

Tuyên Quang

Nhà thuốc

Dược sĩ Đại 

học Tạ Thị 

Nga

1067/CCH

N-D-SYT-

TQ

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

5/30/2022 880/GPP 5/30/2022 5/30/2025

32

Nhà thuốc 

Vũ Thị Ngọc 

Lan

Tổ Quyết Thắng, thị 

trấn Sơn Dương, 

huyện Sơn Dương, 

tỉnh Tuyên Quang

Tổ Quyết Thắng, 

thị trấn Sơn 

Dương, huyện Sơn 

Dương, tỉnh 

Tuyên Quang

Nhà thuốc

Dược sĩ Đại 

học Vũ Thị 

Ngọc Lan

230/HAG-

CCHND

Sở Y tế 

Hà Giang
5/30/2022 645/GPP 5/30/2022 5/30/2025



Stt  Tên cơ sở Địa chỉ trụ sở
Địa chỉ 

cơ sở

Loại hình 

kinh 

doanh

Phụ trách 

chuyên môn
Số CCHN Nơi cấp

Ngày cấp 

CCHN
Số GPP

Ngày cấp 

GPP

Ngày hết 

hạn GPP

33

Quầy thuốc 

Nguyễn Thị 

Hồng Duyên - 

Công ty Cổ 

phần Dược 

Tuyên Quang

Số nhà 225, đường 

Quang Trung, tổ 17, 

phường Tân Quang, 

thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Thượng 

Bản, xã Quyết 

Thắng, huyện Sơn 

Dương, tỉnh 

Tuyên Quang

Quầy 

thuốc

Dược sĩ 

Trung học 

Nguyễn Thị 

Hồng Duyên

1081/CCH

N-D-SYT-

TQ

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

6/20/2022 886/GPP 6/20/2022 6/20/2025

34

Quầy thuốc 

Nguyễn Văn 

Đại

Thôn Cây Thị, xã Tân 

Thanh, huyện Sơn 

Dương, tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Cây Thị, xã 

Tân Thanh, huyện 

Sơn Dương, tỉnh 

Tuyên Quang

Quầy 

thuốc

Dược sĩ 

Trung học  

Nguyễn Văn 

Đại

1088/CCH

N-D-SYT-

TQ

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

7/14/2022 891/GPP 7/14/2022 7/14/2025

35

Quầy thuốc 

Phạm Thị 

Thúy Kiều

Thôn Thiện Phong, xã 

Thiện Kế, huyện Sơn 

Dương, tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Thiện 

Phong, xã Thiện 

Kế, huyện Sơn 

Dương, tỉnh 

Tuyên Quang

Quầy 

thuốc

Dược sĩ 

Trung học 

Phạm Thị 

Thúy Kiều

1107/CCH

N-D-SYT-

TQ

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

7/14/2022 685/GPP 7/14/2022 7/14/2025

36
Quầy thuốc 

Lê Thị Thủy

Thôn Cây Đa 2, xã 

Ninh Lai, huyện Sơn 

Dương, tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Cây Đa 2, xã 

Ninh Lai, huyện 

Sơn Dương, tỉnh 

Tuyên Quang

Quầy 

thuốc

Dược sĩ 

Trung học Lê 

Thị Thủy

219/TQ-

CCHND

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

08/8/2022 371/GPP 08/8/2022 08/8/2025

37

Quầy thuốc 

Trần Thị 

Chiến

Thôn Đồng Phú, xã 

Hào Phú, huyện Sơn 

Dương, tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Đồng Phú, 

xã Hào Phú, huyện 

Sơn Dương, tỉnh 

Tuyên Quang

Quầy 

thuốc

Dược sĩ 

Trung học 

Trần Thị 

Chiến

200/TQ-

CCHND

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

08/8/2022 326/GPP 08/8/2022 08/8/2025

38

Quầy thuốc 

Thắng 

Quỳnh

Thôn Tân Lập, xã 

Vĩnh Lợi, huyện Sơn 

Dương, tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Tân Lập, xã 

Vĩnh Lợi, huyện 

Sơn Dương, tỉnh 

Tuyên Quang

Quầy 

thuốc

Dược sĩ 

Trung học 

Nguyễn Thị 

Quỳnh

2010/CCH

N-D-SYT-

HY

Sở Y tế 

Hưng Yên
08/8/2022 895/GPP 08/8/2022 08/8/205



Stt  Tên cơ sở Địa chỉ trụ sở
Địa chỉ 

cơ sở

Loại hình 

kinh 

doanh

Phụ trách 

chuyên môn
Số CCHN Nơi cấp

Ngày cấp 

CCHN
Số GPP

Ngày cấp 

GPP

Ngày hết 

hạn GPP

39
Quầy thuốc 

Hải Dương

Thôn Núi Độc, xã 

Hợp Hòa, huyện Sơn 

Dương, tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Núi Độc, xã 

Hợp Hoà, huyện 

Sơn Dương, tỉnh 

Tuyên Quang

Quầy 

thuốc

Dược sĩ 

Trung học 

Nguyễn Văn 

Dương

1096/CCH

N-D-SYT-

TQ

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

08/8/2022 897/GPP 08/8/2022 08/8/2025

40
Quầy thuốc 

Hà Thị Thúy

Thôn Lương Viên, xã 

Tam Đa, huyện Sơn 

Dương, tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Lương Viên, 

xã Tam Đa, huyện 

Sơn Dương, tỉnh 

Tuyên Quang

Quầy 

thuốc

Dược sĩ Cao 

đẳng Hà Thị 

Thúy

1112/CCH

N-D-SYT-

TQ

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

8/29/2022 900/GPP 8/29/2022 8/29/2025

41

Quầy thuốc 

Thu Huyền 2 

- Công ty Cổ 

phần Dược 

Tuyên Quang

Số nhà 225, đường 

Quang Trung, tổ 17, 

phường Tân Quang, 

thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên 

Quang

Số nhà 137, tổ Tân 

Bắc, thị trấn Sơn 

Dương, huyện Sơn 

Dương, tỉnh 

Tuyên Quang

Quầy 

thuốc

Dược sĩ 

Trung học 

Khổng Thị 

Lương Huyền

199/TQ-

CCHND

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

8/29/2022 353/GPP 8/29/2022 8/29/2025

42
Quầy thuốc 

An Dược

Tổ Tân Phúc, thị trấn 

Sơn Dương, huyện 

Sơn Dương, tỉnh 

Tuyên Quang

Tổ Tân Phúc, thị 

trấn Sơn Dương, 

huyện Sơn Dương, 

tỉnh Tuyên Quang

Quầy 

thuốc

Dược sĩ Cao 

đẳng Triệu 

Thị Thuỳ

1120/CCH

N-D-SYT-

TQ

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

9/16/2022 905/GPP 9/16/2022 9/16/2025

43
Quầy thuốc 

Khánh Ly

Thôn Gò Đình, xã 

Hồng Lạc, huyện Sơn 

Dương, tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Gò Đình, xã 

Hợp Hoà, huyện 

Sơn Dương, tỉnh 

Tuyên Quang

Quầy 

thuốc

Dược sĩ Cao 

đẳng Chu Thị 

Khánh Ly

1125/CCH

N-D-SYT-

TQ

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

9/16/2022 906/GPP 9/16/2022 9/16/2025

44

Quầy thuốc 

Đỗ Thị 

Hương Yên

Tổ Tân Bắc, thị trấn 

Sơn Dương, huyện 

Sơn Dương, tỉnh 

Tuyên Quang

Tổ Tân Bắc, thị 

trấn Sơn Dương, 

huyện Sơn Dương, 

tỉnh Tuyên Quang

Quầy 

thuốc

Dược sĩ Cao 

đẳng Đỗ Thị 

Hương Yên

08315/CC

HND-SYT-

HNO

Sở Y tế 

Hà Nội
05/10/2022 912/GPP 05/10/2022 05/10/2025



Stt  Tên cơ sở Địa chỉ trụ sở
Địa chỉ 

cơ sở

Loại hình 

kinh 

doanh

Phụ trách 

chuyên môn
Số CCHN Nơi cấp

Ngày cấp 

CCHN
Số GPP

Ngày cấp 

GPP

Ngày hết 

hạn GPP

45

Quầy thuốc 

Nguyễn Thị 

Trang

Thôn Trung Thành, xã 

Phú Thịnh, huyện Yên 

Sơn, tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Trung 

Thành, xã Phú 

Thịnh, huyện Yên 

Sơn, tỉnh Tuyên 

Quang

Quầy 

thuốc

Dược sĩ Cao 

đẳng Nguyễn 

Thị Trang

960/CCH

N-D-SYT-

TQ

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

21/03/2022 856/GPP 21/03/2022 21/03/2025

46

Quầy thuốc 

Vương Thị 

Thúy

Thôn Sơn Hạ 4, xã 

Xuân Vân, huyện Yên 

Sơn tỉnh Tuyên Quang

Thôn Sơn Hạ 4, xã 

Xuân Vân, huyện 

Yên Sơn, tỉnh 

Tuyên Quang

Quầy 

thuốc

Dược sĩ 

Trung học 

Vương Thị 

Thúy

413/TQ-

CCHND

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

11/09/2019 452/GPP 10/7/2022 10/7/2025

47

Quầy thuốc 

Triệu Quỳnh 

Nga - Công 

ty Cổ phần 

Dược Tuyên 

Quang

Số nhà 225, đường 

Quang Trung, tổ 17, 

phường Tân Quang, 

thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Gia, xã Tiến 

Bộ, huyện Yên 

Sơn, tỉnh Tuyên 

Quang

Quầy 

thuốc

Dược sĩ 

Trung học  

Triệu Quỳnh 

Nga

795/CCH

N-D-SYT-

TQ

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

28/02/2019 663/GPP 22/04/2022 22/04/2025

48

Quầy thuốc 

Đỗ Thị Minh 

Tân

Xóm Lâm Sơn, xã 

Trung Sơn, huyện Yên 

Sơn, tỉnh Tuyên 

Quang

Xóm Lâm Sơn, xã 

Trung Sơn, huyện 

Yên Sơn, tỉnh 

Tuyên Quang

Quầy 

thuốc

Dược sĩ 

Trung học Đỗ 

Thị Minh Tân

71/TQ-

CCHND

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

07/06/2019 414/GPP 6/20/2022 6/20/2025

49

Quầy thuốc 

Bùi Thị 

Phương Thảo 

- Công ty Cổ 

phần Dược 

Tuyên Quang

Số nhà 225, đường 

Quang Trung, tổ 17, 

phường Tân Quang, 

thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên 

Quang

Xóm Bình Ca, xã 

Thái Bình, huyện 

Yên Sơn, tỉnh 

Tuyên Quang

Quầy 

thuốc

Dược sĩ 

Trung học 

Bùi Thị 

Phương Thảo

127/TQ-

CCHND

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

03/05/2019 387/GPP 29/8/2022 29/8/2025

50

Quầy thuốc 

Lê Thị 

Thanh Hà

Thôn Đoàn Kết, xã 

Đội Bình, huyện Yên 

Sơn, tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Đoàn Kết, 

xã Đội Bình, 

huyện Yên Sơn, 

tỉnh Tuyên Quang

Quầy 

thuốc

Dược sĩ 

Trung học Lê 

Thị Thanh Hà

622/TQ-

CCHND

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

22/04/2022 153/GPP 22/04/2022 22/04/2025



Stt  Tên cơ sở Địa chỉ trụ sở
Địa chỉ 

cơ sở

Loại hình 

kinh 

doanh

Phụ trách 

chuyên môn
Số CCHN Nơi cấp

Ngày cấp 

CCHN
Số GPP

Ngày cấp 

GPP

Ngày hết 

hạn GPP

51

Quầy thuốc 

Đàm Thị 

Châm

Thôn 17, xã Kim Phú, 

huyện Yên Sơn, tỉnh 

Tuyên Quang

Thôn 17, xã Kim 

Phú, huyện Yên 

Sơn, tỉnh Tuyên 

Quang

Quầy 

thuốc

Dược sĩ 

Trung học 

Đàm Thị 

Châm

23/TQ-

CCHND

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

04/01/2019 655/GPP 22/04/2022 22/04/2025

52

Quầy thuốc 

Đỗ Thị 

Hương

Tổ Lang Quán, thị trấn 

Yên Sơn, huyện Yên 

Sơn, tỉnh Tuyên 

Quang

Tổ Lang Quán, thị 

trấn Yên Sơn, 

huyện Yên Sơn, 

tỉnh Tuyên Quang

Quầy 

thuốc

Dược sĩ 

Trung học Đỗ 

Thị Hương

155/TQ-

CCHND

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

5/10/2022 871/GPP 5/10/2022 5/10/2025

53

Nhà thuốc 

Nguyễn Thị 

Tuyết Mai- 

Công ty Cổ 

phần Dược 

Tuyên Quang

Số nhà 225, đường 

Quang Trung, tổ 17, 

phường Tân Quang, 

thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Chanh 1, xã 

Thái Bình, huyện 

Yên Sơn, tỉnh 

Tuyên Quang

Quầy 

thuốc

Dược sĩ 

Trung học 

Nguyễn Thị 

Tuyết Mai

508/TQ-

CCHND

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

6/20/2022 52/GPP 6/20/2022 6/20/2025

54

Quầy thuốc 

Nguyễn Thị 

Bình - Công 

ty Cổ phần 

Dược Tuyên 

Quang

Số nhà 225, đường 

Quang Trung, tổ 17, 

phường Tân Quang, 

thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Đồng Cầu, 

xã Tứ Quận, 

huyện Yên Sơn, 

tỉnh Tuyên Quang

Quầy 

thuốc

Dược sĩ 

Trung học 

Nguyễn Thị 

Bình

1041/CCH

N-D-SYT-

TQ

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

6/20/2022 887/GPP 6/20/2022 6/20/2025

55
Quầy thuốc 

Phương Nam

Thôn 4, xã Trung 

Môn, huyện Yên Sơn, 

tỉnh Tuyên Quang

Thôn 4, xã Trung 

Môn, huyện Yên 

Sơn, tỉnh Tuyên 

Quang

Quầy 

thuốc

Dược sĩ 

Trung học 

Trần Thị Quý

1108/CCH

N-D-SYT-

TQ

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

6/20/2022 383/GPP 6/20/2022 6/20/2025

56

Nhà thuốc 

Trần Thị 

Quý - Công 

ty Cổ phần 

Dược Tuyên 

Quang

Số nhà 225, đường 

Quang Trung, tổ 17, 

phường Tân Quang, 

thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn 5, xã Trung 

Môn, huyện Yên 

Sơn, tỉnh Tuyên 

Quang

Quầy 

thuốc

Dược sĩ Cao 

đẳng Trần Thị 

Quý

1077/CCH

N-D-SYT-

TQ

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

08/8/2022 622/GPP 08/8/2022 08/8/2025



Stt  Tên cơ sở Địa chỉ trụ sở
Địa chỉ 

cơ sở

Loại hình 

kinh 

doanh

Phụ trách 

chuyên môn
Số CCHN Nơi cấp

Ngày cấp 

CCHN
Số GPP

Ngày cấp 

GPP

Ngày hết 

hạn GPP

57

Quầy thuốc 

Trần Quang 

Tuyển - 

Công ty 

TNHH 

Thương mại 

Số nhà 12, đường 

Quang Trung, tổ 7, 

phường Tân Quang, 

thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Đồng Cướm, 

xã Trung Sơn, 

huyện Yên Sơn, 

tỉnh Tuyên Quang

Quầy 

thuốc

Dược sĩ 

Trung học 

Trần Quang 

Tuyển

33/TQ-

CCHND

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

9/16/2022 198/GPP 9/16/2022 9/16/2025

58

Quầy thuốc 

Nguyễn Văn 

Ân

Thôn Chanh 1, xã 

Thái Bình, huyện Yên 

Sơn, tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Chanh 1, xã 

Thái Bình, huyện 

Yên Sơn, tỉnh 

Tuyên Quang

Quầy 

thuốc

Dược sĩ Cao 

đẳng Nguyễn 

Văn Ân

1001/CCH

N-D-SYT-

TQ

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

9/16/2022 907/GPP 9/16/2022 9/16/2025

59

Quầy thuốc 

Bùi Thị 

Xuân

Tổ Nghĩa Trung, xã 

Thắng Quân, huyện 

Yên Sơn, tỉnh Tuyên 

Quang

Tổ Nghĩa Trung, 

xã Thắng Quân, 

huyện Yên Sơn, 

tỉnh Tuyên Quang

Quầy 

thuốc

Dược sĩ 

Trung học 

Bùi Thị Xuân

1102/CCH

N-D-SYT-

TQ

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

05/10/2022 913/GPP 05/10/2022 05/10/2025

60

Quầy thuốc 

Mạc Thị 

Bích Ngọc - 

Công ty Cổ 

phần Dược 

Tuyên Quang

Số nhà 225, đường 

Quang Trung, tổ 17, 

phường Tân Quang, 

thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên 

Quang

Km 33, thôn 1 

Minh Thái, xã 

Thái Sơn, huyện 

Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Quầy 

thuốc

Dược sĩ 

Trung học 

Mạc Thị Bích 

Ngọc

545/TQ-

CCHND

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

21/01/2022 184/GPP 21/01/2022 21/01/2025

61

Quầy thuốc 

Tạ Thị Mai 

Anh

Thôn Chợ Bợ 2, xã 

Bình Xa, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Chợ Bợ 2, 

xã Bình Xa, huyện 

Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Quầy 

thuốc

Dược sĩ 

Trung học Tạ 

Thị Mai Anh

839/CCH

N-D-SYT-

TQ

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

11/09/2019 705/GPP 05/10/2022 05/10/2025

62

Quầy thuốc 

Trần Thị 

Tuyết

Tổ Tân Bình, thị trấn 

Tân Yên, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên 

Quang

Tổ Tân Bình, thị 

trấn Tân Yên, 

huyện Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên Quang

Quầy 

thuốc

Dược sĩ 

Trung học 

Trần Thị  

Tuyết

836/CCH

N-D-SYT-

TQ

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

11/09/2019 57/GPP 6/20/2022 6/20/2025

63

Quầy thuốc 

Nông Bạch 

Như

Tổ Tân Bắc, Thị trấn 

Tân Yên, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên 

Quang

Tổ Tân Bắc, thị 

trấn Tân Yên, 

huyện Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên Quang

Quầy 

thuốc

Dược sĩ 

Trung học 

Nông Bạch  

Như

118/TQ-

CCHND

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

11/09/2019 87/GPP 05/10/2022 05/10/2025



Stt  Tên cơ sở Địa chỉ trụ sở
Địa chỉ 

cơ sở

Loại hình 

kinh 

doanh

Phụ trách 

chuyên môn
Số CCHN Nơi cấp

Ngày cấp 

CCHN
Số GPP

Ngày cấp 

GPP

Ngày hết 

hạn GPP

64

Quầy thuốc 

Hứa Thị Nết - 

Công ty Cổ 

phần Dược 

Tuyên Quang

Số nhà 225, đường 

Quang Trung, tổ 17, 

phường Tân Quang, 

thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Tháng 10, xã 

Yên Lâm, huyện 

Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Quầy 

thuốc

Dược sĩ 

Trung học 

Hứa Thị Nết

754/CCH

N-D-SYT-

TQ

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

09/08/2019 697/GPP 08/8/2022 08/8/2025

65

Quầy thuốc 

Nguyễn Thị 

Ngoãn

Thôn Loa, xã Thành 

Long, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Loa, xã 

Thành Long, 

huyện Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên Quang

Quầy 

thuốc

Dược sĩ 

Trung học Lê 

Thị Ngoãn

377/TQ-

CCHND

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

09/08/2019 445/GPP 08/8/2022 08/8/2025

66
Quầy thuốc 

Hùng Hồng

Thôn 2 Thái Bình, xã 

Thái Sơn, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn 2 Thái Bình, 

xã Thái Sơn, 

huyện Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên Quang

Quầy 

thuốc

Dược sĩ 

Trung học 

Nguyễn Thị 

Hồng

214/TQ-

CCHND

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

09/08/2019 696/GPP 08/8/2022 08/8/2025

67
Quầy thuốc 

Liên Anh

Tổ Tân Bắc, thị trấn 

Tân Yên, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên 

Quang

Tổ Tân Bắc, thị 

trấn Tân Yên, 

huyện Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên Quang

Quầy 

thuốc

Dược sĩ 

Trung học 

Nguyễn Thị 

Liên

366/TQ-

CCHND

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

07/06/2019 56/GPP 20/6/2022 20/6/2025

68
Quầy thuốc 

Trần Thị Huế

Thôn 31, xã Thái Sơn, 

huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Thôn 31, xã Thái 

Sơn, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên 

Quang

Quầy 

thuốc

Dược sĩ 

Trung học 

Trần Thị Huế

336/TQ-

CCHND

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

07/06/2019 429/GPP 20/6/2022 20/6/2025

69
Quầy thuốc 

Lý Thị Cúc

Tổ Tân Bình, thị trấn 

Tân Yên, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên 

Quang

Tổ Tân Bình, thị 

trấn Tân Yên, 

huyện Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên Quang

Nhà thuốc

Dược sĩ Đại 

học Lý Thị 

Cúc

348/TQ-

CCHND

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

07/06/2019 53/GPP 20/6/2022 20/6/2025



Stt  Tên cơ sở Địa chỉ trụ sở
Địa chỉ 

cơ sở

Loại hình 

kinh 

doanh

Phụ trách 

chuyên môn
Số CCHN Nơi cấp

Ngày cấp 

CCHN
Số GPP

Ngày cấp 

GPP

Ngày hết 

hạn GPP

70
Nhà thuốc 

Duy Linh

Số nhà 112, đường 

Tôn Thất Tùng, tổ 20, 

phường Tân Hà, thành 

phố Tuyên Quang, 

tỉnh Tuyên Quang

Thôn Thái Bình, 

xã Thái Sơn, 

huyện Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên Quang

Quầy 

thuốc

Dược sĩ 

Trung học 

Nguyễn Ngọc 

Thạch

420/TQ-

CCHND

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

07/06/2019 683/GPP 30/5/2022 30/5/2025

71

Quầy thuốc 

Dương Thị 

Thanh Sâm

Số nhà 840, tổ Tân 

Quang, thị trấn Tân 

Yên, huyện Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên Quang

Số nhà 840, tổ Tân 

Quang, thị trấn 

Tân Yên, huyện 

Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Quầy 

thuốc

Dược sĩ 

Trung học 

Dương Thị 

Thanh Sâm

944/CCH

N-D-SYT-

TQ

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

12/10/2021 359/GPP 9/16/2022 9/16/2025

72

Quầy thuốc 

Trần Thị 

Tuyên

Số nhà 12, đường 

Quang Trung, Tổ 17, 

phường Tân Quang, 

Thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Uổm-Tưởn, 

xã Hùng Đức, 

huyện Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên Quang

Quầy 

thuốc

Dược sĩ 

Trung học 

Trần Thị 

Tuyên

275/TQ-

CCHND

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

22/04/2022 410/GPP 22/04/2022 22/04/2025

73

Quầy thuốc 

Nguyễn Thị 

Ngân - Công 

ty Cổ phần 

Dược Tuyên 

Quang

Số nhà 225, đường 

Quang Trung, tổ 17, 

phường Tân Quang, 

thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn 5 Minh 

Tiến, xã Minh 

Hương, huyện 

Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Quầy 

thuốc

Dược sĩ 

Trung học 

Nguyễn Thị 

Ngân

251/TQ-

CCHND

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

04/01/2019 365/GPP 21/01/2022 21/01/2025

74

Quầy thuốc 

Trần Thị 

Hường  - 

Công ty 

TNHH 

thương mại 

và dược 

phẩm Hoàng 

Tuấn

Số nhà 380, đường 

17/8, tổ 3, phường 

Phan Thiết, thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh 

Tuyên Quang

Thôn Quang Thái, 

xã Thái Hòa, 

huyện Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên Quang

Quầy 

thuốc

Dược sĩ 

Trung học 

Trần Thị 

Hường

740/CCH

N-D-SYT-

TQ

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

5/10/2022 666/GPP 5/10/2022 5/10/2025



Stt  Tên cơ sở Địa chỉ trụ sở
Địa chỉ 

cơ sở

Loại hình 

kinh 

doanh

Phụ trách 

chuyên môn
Số CCHN Nơi cấp

Ngày cấp 

CCHN
Số GPP

Ngày cấp 

GPP

Ngày hết 

hạn GPP

75

Quầy thuốc 

Mạc Thị 

Hưng - Công 

ty TNHH 

thương mại 

dược phẩm 

Dũng Bích

Số nhà 12, đường 

Quang Trung, tổ 7, 

phường Tân Quang, 

thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên 

Quang

Tổ Tân An, thị 

trấn Tân Yên, 

huyện Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên Quang

Quầy 

thuốc

Dược sĩ 

Trung học 

Mạc Thị 

Hưng

610/TQ-

CCHND

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

6/20/2022 625/GPP 6/20/2022 6/20/2025

76
Quầy thuốc 

Thái Bảo

Tổ Tân An, thị trấn 

Tân Yên, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên 

Quang

Tổ Tân An, thị 

trấn Tân Yên, 

huyện Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên Quang

Quầy 

thuốc

Dược sĩ Cao 

đẳng Nông 

Thị Dương

902/CCH

N-D-SYT-

TQ

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

08/8/2022 898/GPP 08/8/2022 08/8/2022

77

Quầy thuốc 

Tạ Thị Cẩm - 

Công ty 

TNHH 

Thương mại 

dược phẩm 

Dũng Bích

Số nhà 12, đường 

Quang Trung, tổ 7, 

phường Tân Quang, 

thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Quang Thái, 

xã Thái Hòa, 

huyện Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên Quang

Quầy 

thuốc

Dược sĩ 

Trung học 

Hoàng Duy 

Phong

246/TQ-

CCHND

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

8/29/2022 409/GPP 8/29/2022 8/29/2025

78
Quầy thuốc 

An Bình

Tổ Tân Bình, thị trấn 

Tân Yên, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên 

Quang

Tổ Tân Bình, thị 

trấn Tân Yên, 

huyện Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên Quang

Nhà thuốc

Dược sĩ Đại 

học Nguyễn 

Thị Vân Anh

1124/CCH

N-D-SYT-

TQ

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

9/16/2022 706/GPP 9/16/2022 9/16/2025

79
Nhà thuốc 

Thanh Yên

Số nhà 67, tổ Vĩnh 

Tiến, thị trấn Vĩnh 

Lộc, huyện Chiêm 

Hóa, tỉnh Tuyên 

Quang

Số nhà 67,  tổ 

Vĩnh Tiến, thị trấn 

Vĩnh Lộc, huyện 

Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang

Nhà thuốc
Dược sĩ Đại 

học 

668/CCH

N-D-SYT-

TQ

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

22/04/2022 555/GPP 22/04/2022 22/04/2025



Stt  Tên cơ sở Địa chỉ trụ sở
Địa chỉ 

cơ sở

Loại hình 

kinh 

doanh

Phụ trách 

chuyên môn
Số CCHN Nơi cấp

Ngày cấp 

CCHN
Số GPP

Ngày cấp 

GPP

Ngày hết 

hạn GPP

80

Nhà thuốc 

Cao Văn 

Huấn

Số nhà 125, tổ Vĩnh 

Lim, thị trấn Vĩnh 

Lộc, huyện Chiêm 

Hóa, tỉnh Tuyên 

Quang

Số nhà 125, tổ 

Vĩnh Lim, thị trấn 

Vĩnh Lộc, huyện 

Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang

Nhà thuốc

Dược sĩ Đại 

học Cao Văn 

Huấn

369/TQ-

CCHND

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

21/03/2022 395/GPP 21/03/2022 21/03/2025

81
Nhà thuốc 

Canh Lan

Số nhà 212, tổ Vĩnh 

Lim, thị trấn Vĩnh 

Lộc, huyện Chiêm 

Hóa, tỉnh Tuyên 

Quang

Số nhà 212, tổ 

Vĩnh Lim, thị trấn 

Vĩnh Lộc, huyện 

Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang

Quầy 

thuốc

Dược sĩ Cao 

đẳng Lưu duy 

canh

292/TQ-

CCHND

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

21/01/2022 393/GPP 21/01/2022 21/01/2025

82

Quầy thuốc 

Nguyễn Thị 

Liên - Công 

ty Cổ phần 

Dược Tuyên 

Quang

Số nhà 225, đường 

Quang Trung, Tổ 17 

phường Tân Quang, 

thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên 

Quang

Số nhà 39  tổ Vĩnh 

Tiến, thị trấn Vĩnh 

Lộc, huyện Chiêm 

Hóa, tỉnh Tuyên 

Quang

Quầy 

thuốc

Dược sĩ Cao 

đẳng Nguyễn 

Thị Liên

1046/CCH

N-D-SYT-

TQ

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

22/04/2022 659/GPP 22/04/2022 22/04/2025

83

Quầy thuốc 

Trần Thị 

Thúy - Công 

ty Cổ phần 

Dược Tuyên 

Quang

Số nhà 225, đường 

Quang Trung, Tổ 17 

phường Tân Quang, 

thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Hợp Long, 

xã Yên Nguyên, 

huyện Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên Quang

Quầy 

thuốc

Dược sĩ 

Trung học 

Trần Thị  

Thúy

1052/CCH

N-D-SYT-

TQ

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

22/04/2022 650/GPP 22/04/2022 22/04/2025

84

Quầy thuốc 

Ma Doãn 

Anh

Thôn Phiêng Tạ, xã  

Phúc Sơn, huyện Lâm 

Bình, tỉnh Tuyên 

Quang

Phiêng Tạ, xã 

Phúc Sơn, huyện 

Lâm Bình, tỉnh 

Tuyên Quang

Quầy 

thuốc

Dược sĩ 

Trung học Ma 

Doãn Anh

1341/TQ-

CCHND

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

6/6/2024 446/GPP 20/6/2022 20/6/2025

85
Quầy thuốc 

Đỗ Thị Sáu

Thôn Nà Lừa, xã 

Trung Hà, huyện 

Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang

Thôn Nà Lừa, xã 

Trung Hà, huyện 

Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang

Quầy 

thuốc

Dược sĩ 

Trung học  

Đỗ Thị Sáu

613/TQ-

CCHND

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

29/03/2019 397/GPP 5/10/2022 5/10/2025



Stt  Tên cơ sở Địa chỉ trụ sở
Địa chỉ 

cơ sở

Loại hình 

kinh 

doanh

Phụ trách 

chuyên môn
Số CCHN Nơi cấp

Ngày cấp 

CCHN
Số GPP

Ngày cấp 

GPP

Ngày hết 

hạn GPP

86
Quầy thuốc 

Quan Thị Nụ

Thôn Nhân Thọ 1, xã 

Yên Nguyên, huyện 

Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang

Thôn Nhân Thọ 1, 

xã Yên Nguyên, 

huyện Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên Quang

Quầy 

thuốc

Dược sĩ 

Trung học 

Quan Thị Nụ

262/TQ-

CCHND

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

29/03/2019 369/GPP 5/10/2022 5/10/2025

87
Nhà thuốc 

Bàn Chí Đức

Số nhà 225 đường 

Quang Trung, tổ 17 

phường Tân Quang, 

thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên 

Quang

Chợ Trung tâm 

thôn Gia Kè, xã 

Hòa Phú, huyện 

Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang

Quầy 

thuốc

Dược sĩ 

Trung học 

Bàn Chí Đức

98/TQ-

CCHND

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

22/04/2022 191/GPP 22/04/2022 22/04/2025

88

Quầy thuốc 

Hoàng Thị 

Hằng

Tổ Vĩnh Tài, thị trấn 

Vĩnh Lộc, Huyện 

Chiêm Hóa, Tuyên 

Quang

Tổ Vĩnh Tài, thị 

trấn Vĩnh Lộc, 

huyện Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên Quang

Quầy 

thuốc

Dược sĩ 

Trung học 

Hoàng Thị 

Hằng

558/TQ-

CCNHD

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

22/04/2022 853/GPP 22/04/2022 22/04/2025

89
Nhà thuố 

Trung Huệ

Thôn Bản Mèo, xã 

Ngọc Hội, huyện 

Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang

Thôn Bản Mèo, xã 

Ngọc Hội, huyện 

Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang

Quầy 

thuốc

Dược sĩ 

Trung học Tô 

Thị Thúy Huệ

143/TQ-

CCHND

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

5/10/2022 374/GPP 5/10/2022 5/10/2022

90

Quầy thuốc 

Hoàng Thị 

Phương Thảo

Thôn Nhân Thọ 2, xã 

Yên Nguyên, huyện 

Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang

Thôn Nhân Thọ 2, 

xã Yên Nguyên, 

huyện Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên Quang

Quầy 

thuốc

Dược sĩ Cao 

đẳng Hoàng 

Thị Phương 

Thảo

1054/CCH

N-D-SYT-

TQ

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

5/10/2022 584/GPP 5/10/2022 5/10/2025

91

Quầy thuốc 

Hoàng Thị 

Tuyền

Tổ Vĩnh Sơn, thị trấn 

Vĩnh Lộc, huyện 

Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang

Tổ Vĩnh Sơn, thị 

trấn Vĩnh Lộc, 

huyện Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên Quang

Dược sĩ 

Trung học 

Hoàng Thị 

Tuyền

515/CCH

N-D-SYT-

TNG

Sở Y tế 

Thái 

Nguyên

6/20/2022 690/GPP 6/20/2022 6/20/2025



Stt  Tên cơ sở Địa chỉ trụ sở
Địa chỉ 

cơ sở

Loại hình 

kinh 

doanh

Phụ trách 

chuyên môn
Số CCHN Nơi cấp

Ngày cấp 

CCHN
Số GPP

Ngày cấp 

GPP

Ngày hết 

hạn GPP

92

Quầy thuốc 

Nguyễn Văn 

Linh

Tổ Vĩnh Thiện, thị 

trấn Vĩnh Lộc, huyện 

Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang

Tổ Vĩnh Thiện, thị 

trấn Vĩnh Lộc, 

huyện Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên Quang

Quầy 

thuốc

Dược sĩ 

Trung học 

Nguyễn Văn 

Linh

45/TQ-

CCHND

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

08/8/2022 377/GPP 08/8/2022 08/8/2025

93

Quầy thuốc 

Mai Thị 

Trang

Thôn Tồng Moọc, xã 

Yên Lập, huyện 

Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang

Thôn Tồng Moọc, 

xã Yên Lập, huyện 

Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang

Quầy 

thuốc

Dược sĩ Cao 

đẳng Mai Thị 

Trang

1093/CCH

N-D-SYT-

TQ

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

08/8/2022 899/GPP 08/8/2022 08/8/2025

94

Quầy thuốc 

Nhan Thị 

Vân

Tổ Vĩnh Thái, thị trấn 

Vĩnh Lộc, huyện 

Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang

Tổ Vĩnh Thái, thị 

trấn Vĩnh Lộc, 

huyện Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên Quang

Quầy 

thuốc

Dược sĩ 

Trung học 

Nhan Thị Vân

356/TQ-

CCHND

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

08/8/2022 462/GPP 08/8/2022 08/8/2025

95

Quầy thuốc 

Nguyễn Thị 

Hằng

Số nhà 54, tổ Vĩnh 

Tiến, thị trấn Vĩnh 

Lộc, huyện Chiêm 

Hóa, tỉnh Tuyên 

Quang

Số nhà 54, tổ Vĩnh 

Tiến, thị trấn Vĩnh 

Lộc, huyện Chiêm 

Hóa, tỉnh Tuyên 

Quang

Quầy 

thuốc

Dược sĩ Cao 

đẳng Nguyễn 

Thị Hằng

1039/CCH

N-D-SYT-

TQ

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

8/29/2022 902/GPP 8/29/2022 8/29/2022

96
Quầy thuốc 

Dung Tiến

Thôn Bó Héo, xã Phú 

Bình, huyện Chiêm 

Hóa, tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Bó Héo, xã 

Phú Bình, huyện 

Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang

Quầy 

thuốc

Dược sĩ 

Trung học 

Nguyễn Thị 

Thùy Dung

1122/CCH

N-D-SYT-

TQ

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

05/10/2022 447/GPP 05/10/2022 05/10/2025

97

Quầy thuốc 

Hà Trung 

Kiên

Thôn Tạng Khiếc, xã 

Phú Bình, huyện 

Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang

Thôn Tạng Khiếc, 

xã Phú Bình, 

huyện Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên Quang

Quầy 

thuốc

Dược sĩ 

Trung học Hà 

Trung Kiên

1082/CCH

N-D-SYT-

TQ

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

05/10/2022 914/GPP 05/10/2022 05/10/2025



Stt  Tên cơ sở Địa chỉ trụ sở
Địa chỉ 

cơ sở

Loại hình 

kinh 

doanh

Phụ trách 

chuyên môn
Số CCHN Nơi cấp

Ngày cấp 

CCHN
Số GPP

Ngày cấp 

GPP

Ngày hết 

hạn GPP

98

Quầy thuốc 

Nông Thị 

Quy

Thôn Nà Khuyến, xã 

Yên Hoa, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Nà Khuyến, 

xã Yên Hoa, 

huyện Na Hang, 

tỉnh Tuyên Quang

Quầy 

thuốc

Dược sĩ 

Trung học 

Nông Thị 

Quy

811/CCH

N-D-SYT-

TQ

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

11/09/2019 707/GPP 20/6/2022 20/6/2025

99

Quầy thuốc 

Lê Thị Hồng 

Nhung

Tổ 9, thị trấn Na 

Hang, huyện Na Hang, 

tỉnh Tuyên Quang

Tổ 9, thị trấn Na 

Hang, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên 

Quang

Nhà thuốc

Dược sĩ Đại 

học Lê Thị 

Hồng Nhung

83/TQ-

CCHND

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

09/08/2019 698/GPP 8/9/2022 8/9/2025

100

Nhà thuốc 

Hà Thị Sâm - 

Công ty Cổ 

phần Dược 

Tuyên Quang

Số nhà 225, đường 

Quang Trung, tổ 17, 

phường Tân Quang, 

thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Đông Đa 2, 

xã Thượng Nông, 

huyện Na Hang, 

tỉnh Tuyên Quang

Quầy 

thuốc

Dược sĩ 

Trung học Hà 

Thị Sâm

794/CCH

N-D-SYT-

TQ

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

6/20/2022 676/GPP 6/20/2022 6/20/2025

101

Quầy thuốc 

Dương Thị 

Hoe - Công 

ty Cổ phần 

Dược Tuyên 

Quang

Số nhà 225, đường 

Quang Trung, Tổ 17, 

phường Tân Quang, 

thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Nà Thài, xã 

Thượng Giáp, 

huyện Na Hang, 

tỉnh Tuyên Quang

Quầy 

thuốc

Dược sĩ 

Trung học 

Dương Thị 

Hoe

789/CCH

N-D-SYT-

TQ

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

6/20/2022 692/GPP 6/20/2022 6/20/2025

102

Quầy thuốc 

Nguyễn Thị 

Huy - Công 

ty Cổ phần 

Dược Tuyên 

Quang

Số nhà 225, đường 

Quang Trung, Tổ 17, 

phường Tân Quang, 

thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên 

Quang

Tổ 06, thị trấn Na 

Hang, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên 

Quang

Quầy 

thuốc

Dược sĩ 

Trung học 

Nguyễn Thị 

Huy

708/CCH

N-D-SYT-

TQ

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

6/20/2022 693/GPP 6/20/2022 6/20/2025



Stt  Tên cơ sở Địa chỉ trụ sở
Địa chỉ 

cơ sở

Loại hình 

kinh 

doanh

Phụ trách 

chuyên môn
Số CCHN Nơi cấp

Ngày cấp 

CCHN
Số GPP

Ngày cấp 

GPP

Ngày hết 

hạn GPP

103

Quầy thuốc 

Ma Ngọc Hải 

- Công ty 

TNHH 

Thương Mại 

và Dược 

Số nhà 44, đường 

Lương Sơn Tuyết, tổ 

3, phường Tân Quang, 

thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Bản Chỏn, 

xã Phúc Sơn, 

huyện Lâm Bình, 

tỉnh Tuyên Quang

Quầy 

thuốc

Dược sĩ 

Trung học 

278/TQ-

CCHND

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

21/01/2022 376/GPP 21/01/2022 21/01/2025

104

Quầy thuốc 

Lương Thị 

Hoài

Thôn Nà Mè, xã Minh 

Quang, huyện Lâm 

Bình, tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Nà Mè, xã 

Minh Quang, 

huyện Lâm Bình, 

tỉnh Tuyên Quang

Quầy 

thuốc

Dược sĩ 

Trung học 

Lương Thị 

Hoài

775/CCH

N-D-SYT-

TQ

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

21/01/2022 657/GPP 21/01/2022 21/01/2025

105
Quầy thuốc 

Thu Hiền

Thôn Nà Nghè, xã 

Hồng Quang, huyện 

Lâm Bình, tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Nà Nghè, xã 

Hồng Quang, 

huyện Lâm Bình, 

tỉnh Tuyên Quang

Quầy 

thuốc

Quan Thị Thu 

Hiền

342/TQ-

CCHND

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

16/10/2019 463/GPP 8/29/2022 8/29/2025

106

Quầy thuốc 

Vũ Thị 

Huyền

 xã Hồng Quang, 

huyện Lâm Bình, tỉnh 

Tuyên Quang

, xã Hoàng Quang 

, huyện Lâm Bình, 

tỉnh Tuyên Quang

Quầy 

thuốc

Dược sĩ 

Trung học Vũ 

Thị Huyền

424/TQ-

CCHND

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

21/11/2019 141/GPP 8/29/2022 8/29/2025

107
Quầy thuốc 

Thanh Quế

Thôn Tống Pu, xã 

Bình An, huyện Lâm 

Bình, tỉnh Tuyên 

Quang

Thôn Bản Chợ, xã  

Tống Pu, huyện 

Bình An, tỉnh 

Tuyên Quang

Quầy 

thuốc

Dược sĩ 

Trung học 

Mai Thị 

Thanh Quế

830/CCH

N-D-SYT-

TQ

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

21/11/2019 721/GPP 8/29/2022 8/29/2025

108

Quầy thuốc 

Nguyễn 

Minh Quý - 

Công ty 

TNHH 

Thương mại 

Số nhà 380, đường 

17/8, tổ 3, phường 

Phan Thiết, thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh 

Tuyên Quang

Thôn Bản Cậu, xã 

Phúc Sơn, huyện 

Lâm Bình, tỉnh 

Tuyên Quang

Quầy 

thuốc

Dược sĩ 

Trung học 

Nguyễn Minh 

Quý

1064/CCH

N-D-SYT-

TQ

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

5/10/2022 875/GPP 5/10/2022 5/10/2025



Stt  Tên cơ sở Địa chỉ trụ sở
Địa chỉ 

cơ sở

Loại hình 

kinh 

doanh

Phụ trách 

chuyên môn
Số CCHN Nơi cấp

Ngày cấp 

CCHN
Số GPP

Ngày cấp 

GPP

Ngày hết 

hạn GPP

109

Quầy thuốc 

Nguyễn Thị 

Kiểm - Công 

ty Cổ phần 

Dược Tuyên 

Quang

Số nhà 225, đường 

Quang Trung, tổ 17, 

phường Tân Quang, 

thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên 

Quang

Tổ dân phố Nặm 

Đíp, thị trấn Lăng 

Can, huyện Lâm 

Bình, tỉnh Tuyên 

Quang

Quầy 

thuốc

Dược sĩ 

Trung học  

Nguyễn Thị 

Kiểm

648/CCH

N-D-SYT-

TQ

Sở Y tế 

Tuyên 

Quang

8/29/2022 722/GPP 8/29/2022 8/29/2025
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